
Câu Trả lời Điểm
1 a) Một vật KHÔNG THỂ chuyển động dọc theo một đường cong với

gia tốc bằng 0. Giải thích: Vì khi chuyển động theo đường cong thì

hướng của vận tốc thay đổi nên sẽ có gia tốc.

b) Một vật KHÔNG THỂ chuyển động dọc theo một đường cong với

gia tốc không đổi. Giải thích: Độ lớn của gia tốc có thể không đổi,

nhưng do vật chuyển động theo đường cong thì hướng của vận tốc

thay đổi dẫn đến hướng của gia tốc thay đổi.
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Tốc độ góc của cánh cửa theo thời gian là: )/(104 sradt

dt
d




Gia tốc góc của cánh cửa theo thời gian là: )/(4 2srad
dt
d




Tại thời điểm t = 3 s, thay số ta được: )/(22 srad ,

)/(4 2srad
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3 Li nước có cục chì A sẽ có nhiệt độ cao hơn vì cục chì A có nhiệt

lượng lớn hơn cục chì B.
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4 Do va chạm giữa 2 xe là va chạm mềm 1 chiều nên ta có:
  fTCTTCC vmmvmvm 
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5 a) Độ biến thiên động năng của vật:

JmvKKK iif 0,1600,8.0,5.
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b) Độ biến thiên thế năng của vật:
JdmghmgUUU if 0,19630sin 0 

c)Trong bài toán này chỉ có lực ma sát là lực không bảo toàn tác dụng
lên vật làm thay đổi cơ năng của vật nên ta có:

dfUKE kmech 

N
d
UKfk 5,4
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d) Ta có độ lớn của lực ma sát:  cos.. mgNf kkk 

=>Hệ số ma sát động: 106,0
30cos.81,9.0,5
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6

Sơ đồ lực tác dụng lên các vật và ròng rọc như trên hình vẽ.
Phương trình động lực học đối với các vật và ròng rọc như sau:
Vật A:  111111 amTNFg




Vật B:  222222 amfTNF kg




Ròng rọc:  3'
22

'
11 


ITRTR 

Chiếu các phương trình (1), (2) và (3) lên các hệ tọa độ phù hợp ta
được:

NgmNfFNFN kkkgg 47,181,9.5,1.1,00 222222  

 4sin 1111 amTFg 
 5222 amfT k 
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Cộng các phương trình (4), (5), (6) vế theo vế, với chú ý rằng
aaaaRRRTTTT t  21212
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1 ;;; , ta được:

aMmmfF kg 
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Thay số ta được:
2/29,3

2
15,10,5

47,130sin.81,9.0,5 sma
o







Từ (4) suy ra lực căng T1:
NamFT g 08,829,3.0,530sin81,9.0,5sin 0

111  
Từ (6) suy ra lực căng T2:

NMaTT 43,629,3.0,1.
2
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a) Độ lớn của công do khí thực hiện trong cả chu trình bằng diện tích
giới hạn bởi chu trình: JVPW 2,227910.5,22.101300 3

00   . Do
chu trình cùng chiều kim đồng hồ nên công là công âm: W = -2279,2 J

b) Nhiệt lượng khí nhận vào trong quá trình ABC:
   BCPABVBCABABC TTnCTTnCQQQ 

Tính TA: K
nR
VPTnRTVP AA

AAAA 14,274
314,8.1

10.5,22.101300 3




Tính TB:

K
nR
VPTnRTVP AA

BBBB 28,548
314,8.1

10.5,22.101300.22 3




Tính TC:

K
nR
VPTnRTVP AA

CCCC 6,1096
314,8.1

10.5,22.101300.44 3




   

    J

TTnCTTnCQ BCPABVABC

1481428,5486,1096.314,8.
2
5.114,27428,548.314,8.

2
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c) Hiệu suất của chu trình:

%38,15
14815

2,2279
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d) Hiệu suất của động cơ Carnot hoạt động với nhiệt độ nguồn lạnh là
nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ nguồn nóng là nhiệt độ cao nhất của chu
trình trên là:

%75
6,1096
14,27411 
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